
Thông tin giao dịch 31/12/2025

Giá hiện tại (VNĐ) 13,150

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 16,800

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 5,700

SL cổ phiếu LH 73,606,837

KLGD BQ 20 phiên (CP) 292,645

% sở hữu nước ngoài 20.6%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 968

P/E 5.8

EPS 2,275

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HSX: SMC)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

V
N

IN
D

E
X

S
M

C

Lịch sử giá

SMC VNINDEX

DT thuần

2025

7,007
tỷ VNĐ

YoY: ▼1,923| -21.5%

Tỷ suất lãi EBIT

2025

5.5%

+/- YoY: ▲ 3.0%

DT thuần

Q4/25

1,638
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 67.0| 4.3%

YoY: ▼539| -24.8%

LN sau thuế

Q4/25

344
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 422| 542%

YoY: ▲ 638| 217%

LN sau thuế

2025

185
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 173| 1433%

ROE

2025

18.6%

+/- YoY: ▲ 14.9%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HSX: SMC)
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Nợ phải trả Nguồn VCSH
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HSX: SMC)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 4,511 4,882 4,570 4,371 4,454

Tài sản ngắn hạn 2,814 2,962 2,649 2,478 2,690

Tiền và tương đương tiền 145 159 177 186 135

Đầu tư tài chính ngắn hạn 504 504 576 554 492

Phải thu ngắn hạn 1,236 1,313 1,089 851 1,448

Hàng tồn kho 632 706 550 616 407

Tài sản ngắn hạn khác 298 280 257 271 208

Tài sản dài hạn 1,698 1,920 1,920 1,893 1,764

Phải thu dài hạn 34.4 277 189 189 148

Tài sản cố định 1,202 1,177 1,010 989 865

Bất động sản đầu tư 6.48 6.39 6.30 6.21 6.11

Tài sản dở dang 0.61 0.30 279 279 317

Đầu tư tài chính dài hạn 218 236 218 216 219

Tài sản dài hạn khác 236 224 218 213 209

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 4,000 4,072 3,841 3,720 3,459

Nợ ngắn hạn 3,741 3,816 3,621 3,500 3,268

Vay và nợ thuê ngắn hạn 2,173 2,154 2,148 2,116 1,900

Phải trả người bán ngắn hạn 1,451 1,484 1,335 1,283 1,197

Nợ dài hạn 259 256 220 220 191

Vay và nợ thuê dài hạn 217 214 178 178 149

Nguồn vốn chủ sở hữu 511 810 729 651 995

Vốn chủ sở hữu 511 810 729 651 995

Vốn điều lệ 737 737 737 737 737

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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